
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG 

---------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 

NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

 

 

 

 
Sinh viên : Nguyễn Đức Cảnh 

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Vũ Trọng Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Hải Phòng - 2025 
 

 

 



 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG 

----------------------------------- 

 

 

 

 

 

 
 

      ỨNG DỤNG LOOKERSTUDIO TRONG VIỆC XÂY 

DỰNG HỆ THỐNG BÁO CÁO ĐỘNG PHÂN TÍCH DỮ 

LIỆU THÍ SINH ỨNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐH 

QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG 
 

 
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

 

 

 

 

 
Sinh viên thực hiện :  Nguyễn Đức Cảnh 

Giảng viên hướng dẫn: Ths.Vũ Trọng Chiến 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hải Phòng - 2025



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢN LÝ VÀ CÔNG NGHỆ HẢI PHÒNG 

---------------------------------------------- 

                

 

 

 

 

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP 

 
 

 

 

 

 

 

Sinh viên: Nguyễn Đức Cảnh                           Mã SV: 2112111003 

Lớp : CT2501C 

Ngành : Công nghệ thông tin 

Tên đề tài: Ứng dụng Lookerstudio trong việc xây dựng hệ thống báo cáo động 

phân tích dữ liệu thí sinh ứng tuyển vào Trường ĐH Quản lý và Công nghệ Hải 

Phòng 

 

  



NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI 

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp 

a. Mô tả tóm tắt đề tài 

Đề tài tập trung nghiên cứu và ứng dụng công cụ Looker Studio để xây dựng hệ thống 

báo cáo động, phục vụ phân tích dữ liệu thì sình ứng tuyển vào Trường Đại học Quản lý 

và Công nghệ Hải Phòng. Hệ thống này giúp nhà quản lý dễ dàng theo dõi, đánh giá các 

chỉ số liên quan đến quá trình ứng tuyển như số lượng thí sinh, tỉ lệ trúng tuyển, phân bổ 

địa lý, và các yếu tố ảnh hưởng khác. Dự án hướng tới việc cải thiện quy trình tuyển sinh, 

đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu  

b. Nội dung hướng dẫn 

- Hướng dẫn tìm hiểu về Looker Studio và cách sử dụng công cụ này để thiết kế báo cáo 

động 

- Phân tích các yêu cầu hệ thống và định nghĩa các chỉ số quan trọng cần theo dõi 

- Kết nối dữ liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu, file Excel, Google Sheets, vv... ) vào 

Lookerstudio 

- Xây dựng giao diện trực quan, thân thiện với người dùng cho các báo cáo phân tích.  

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá và tối ưu hóa hệ thống báo cáo để đảm bảo hiệu quả sử 

dụng 

c. Kết quả cần đạt được 

- Một hệ thống báo cáo động được triển khai hoàn chỉnh trên Lookerstudio, tích hợp đầy 

đủ các chỉ số phân tích dữ liệu thí sinh ứng tuyển 

- Các biểu đồ, bảng số liệu trực quan, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho nhà quản 

lý 

-Báo cáo đề tài tốt nghiệp  

2. Các tài liệu tham khảo 

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng Looker Studio từ Google 

- Các tài liệu về phân tích dữ liệu và trực quan hóa dữ liệu (Data Analytics and 

Visualization). 

- Tài liệu nội bộ và dữ liệu thí sinh từ Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 

- Các bài viết và khóa học trực tuyến về Looker Studio và báo cáo động  

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp 

- Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 
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- Thực hiện kiểm tra, đánh giá và tối ưu hóa hệ thống báo cáo để đảm bảo hiệu quả sử 

dụng 

Kết quả cần đạt được : 

- Một hệ thống báo cáo động được triển khai hoàn chỉnh trên Lookerstudio, tích hợp đầy 
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PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP 

Họ và tên giảng viên: Vũ Trọng Chiến 

Đơn vị công tác        : Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng 

Họ và tên sinh viên  : Nguyễn Đức Cảnh                          Ngành: Công nghệ Thông tin 

 Nội dung hướng dẫn :  

- Hướng dẫn tìm hiểu về Looker Studio và cách sử dụng công cụ này để thiết kế báo cáo 

động 

- Phân tích các yêu cầu hệ thống và định nghĩa các chỉ số quan trọng cần theo dõi 

- Kết nối dữ liệu từ các nguồn cơ sở dữ liệu vào Lookerstudio 

- Xây dựng giao diện trực quan, thân thiện với người dùng cho các báo cáo phân tích.  

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá và tối ưu hóa hệ thống báo cáo để đảm bảo hiệu quả sử dụng 

1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp 

 Sinh viên Nguyễn Đức Cảnh làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu. Sinh 

viên tuân thủ tiến độ, tích cực trao đổi và tiếp thu ý kiến, thể hiện tinh thần sáng tạo và tự 

học tốt 

2. Đánh giá chất lượng của đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra trong 

nhiệm vụ Đ.T.T.N, trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu... ) 

- Lý luận: Đồ án trình bày rõ cơ sở lý thuyết về trực quan hóa dữ liệu, so sánh công cụ như 

Looker Studio, Power BI một cách logic, nắm vững kiến thức chuyên môn. 

- Thực tiễn: Thiết kế Form thu thập thông tin đăng ký xét tuyển và Hệ thống báo cáo động 

trên Looker Studio có tính ứng dụng cao, hỗ trợ phân tích số liệu tuyển sinh hiệu quả. Giao 

diện trực quan, tích hợp dữ liệu 2023-2025, đáp ứng nhu cầu phân tích. 

- Tính toán số liệu: Chỉ số (số lượng thí sinh, phân bố địa lý, ngành học) được xác định 

chính xác, biểu đồ phản ánh đúng xu hướng, dữ liệu chuẩn hóa tốt. 

- Hạn chế: Phụ thuộc Google Sheets, có thể hạn chế với dữ liệu lớn; chưa có bảo mật nâng 

cao 
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cứu để em hoàn thành được bài đồ án tốt nghiệp này. 

Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Công nghệ thông tin của Trường Đại 

học Quản Lý và Công Nghệ Hải Phòng đã hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện cho em được học 
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Trong quá trình thực hiện bài đồ án tốt nghiệp, mặc dù đã cố gắng nhưng khó tránh khỏi 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại số hóa, việc ứng dụng công nghệ trong quản lý và phân tích dữ liệu là nhu 
cầu tất yếu, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Việc tuyển sinh là hoạt động chiến lược của 
các trường đại học, đòi hỏi phải có hệ thống theo dõi và đánh giá dữ liệu nhanh chóng, trực 
quan và chính xác. 

Lookerstudio (trước đây là Google Data Studio) là công cụ miễn phí và mạnh mẽ của 
Google cho phép kết nối, trực quan hóa dữ liệu một cách linh hoạt. Tận dụng sức mạnh của 
Lookerstudio giúp nhà trường cải thiện khả năng phân tích và ra quyết định trong tuyển 
sinh. 

2. Mục tiêu đề tài 

Đề tài hướng đến việc giải quyết những bất cập trong quản lý và phân tích dữ liệu tuyển 
sinh hiện nay, đồng thời tận dụng công nghệ hiện đại để tăng hiệu quả cho hoạt động quản 
lý. Các mục tiêu cụ thể bao gồm: 

• Xây dựng hệ thống báo cáo động hoàn chỉnh sử dụng Looker Studio. 
• Tạo lập giao diện báo cáo dễ sử dụng, có thể tùy chỉnh theo nhu cầu người dùng, 

với các biểu đồ trực quan giúp đưa ra quyết định nhanh chóng. 
• Hỗ trợ nhà trường trong việc phân tích dữ liệu thí sinh ứng tuyển. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

• Đối tượng:  

- Dữ liệu thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải 
Phòng. 

• Phạm vi:  

- Đề tài tập trung vào việc xây dựng hệ thống báo cáo động sử dụng công cụ Looker 
Studio. 

- Dữ liệu được sử dụng đến từ các nguồn dữ liệu thực tế như Google Sheets. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

• Khảo sát thực trạng thu thập và xử lý dữ liệu hiện tại. 
• Nghiên cứu công cụ Looker Studio và các kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu. 
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• Thiết kế hệ thống báo cáo và triển khai thử nghiệm. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 

1.1. Hiện trạng hệ thống quản lý tuyển sinh 

  Hiện nay, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng đã có hệ thống tuyển sinh 

và quản lý dữ liệu thí sinh đầy đủ và hiệu quả. Tuy nhiên, các thông tin thường được lưu 

trữ dưới dạng bảng tính hệ thống cơ sở dữ liệu khiến việc truy xuất và theo dõi dữ liệu để 

đưa ra quyết định khó khăn hơn  .Với việc xử lý dữ liệu nhanh chóng trực quan hóa dữ 

liệu, nhà trường cần một công cụ báo cáo linh hoạt hơn, trực quan hơn và có khả năng cập 

nhật theo thời gian thực. Việc ứng dụng Looker Studio sẽ giúp trực quan hóa thông tin 

tuyển sinh một cách sinh động, dễ hiểu, phục vụ nhanh chóng cho các quyết định chiến 

lược, đồng thời hỗ trợ quản lý trong việc đánh giá hiệu quả tuyển sinh theo từng giai đoạn. 

1.2.     Phát biểu bài toán 

  Bài toán đặt ra là xây dựng hệ thống báo cáo động, giúp theo dõi quá trình tuyển sinh, 

phân tích các chỉ số liên quan như số lượng thí sinh theo ngành, tỉ lệ trúng tuyển, phân bố 

địa lý,... qua đó hỗ trợ các quyết định chiến lược của nhà quản lý. 

Các biểu đồ, bảng số liệu trực quan, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho nhà quản 

lý 

 1.3     Giải pháp 

  Để giải quyết bài toán trực quan hóa và theo dõi dữ liệu tuyển sinh một cách linh hoạt, 
giải pháp được đề xuất là xây dựng một hệ thống báo cáo động dựa trên nền tảng 
Lookerstudio – công cụ trực quan hóa dữ liệu miễn phí và mạnh mẽ của Google. 

Giải pháp gồm các bước chính sau: 

•   Khảo sát và thu thập dữ liệu tuyển sinh: Trước hết cần xác định các nguồn dữ liệu 
đang được nhà trường sử dụng như Excel, Google Sheets hoặc hệ thống cơ sở dữ 
liệu nội bộ. Dữ liệu cần bao gồm các thông tin như: họ tên thí sinh, năm sinh, khu 
vực, ngành đăng ký, v.v. 

•   Chuẩn hóa dữ liệu: Do dữ liệu có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, với cách nhập 
không đồng nhất, việc chuẩn hóa là bước cực kỳ quan trọng. 

•   Xây dựng hệ thống báo cáo trên Looker Studio: Dữ liệu sau khi kết nối sẽ được 
trình bày thông qua các biểu đồ, bảng thống kê, bản đồ phân bố,... được thiết kế 
logic theo từng nhóm chỉ số như: số lượng thí sinh theo ngành, tỷ lệ trúng tuyển, 
phân bố địa lý, v.v. Looker Studio cho phép người dùng tương tác trực tiếp với báo 
cáo (lọc theo năm, ngành, khu vực,...) để phục vụ các mục tiêu phân tích khác nhau. 

•   Kiểm thử và tinh chỉnh giao diện: Sau khi thiết kế báo cáo, hệ thống sẽ được kiểm 
tra lại về tính chính xác, tính cập nhật và trải nghiệm người dùng. Các biểu đồ, màu 
sắc, bố cục sẽ được điều chỉnh sao cho dễ nhìn, dễ hiểu nhất với cả người dùng 
không chuyên về dữ liệu. 
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1.4.    Yêu cầu đạt được của hệ thống  

  Xây dựng hoàn chỉnh một hệ thống báo cáo động sử dụng Looker Studio. 

  Tích hợp đầy đủ các chỉ số phân tích dữ liệu thí sinh ứng tuyển. 

  Hệ thống có khả năng hiển thị biểu đồ, bảng số liệu trực quan, cung cấp thông tin chính 
xác và kịp thời cho nhà quản lý. 

 1.5     Giới thiệu các ứng dụng trực quan hóa dữ liệu 

- Google Lookerstudio. 

Trong bối cảnh dữ liệu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định, 

nhu cầu về những công cụ trực quan hóa dữ liệu mạnh mẽ, dễ sử dụng và linh hoạt đang 

ngày một tăng cao. Trong đề tài này, công cụ chính được sử dụng để xây dựng hệ thống 

báo cáo động là Google Lookerstudio, một giải pháp đến từ hệ sinh thái của Google, đáp 

ứng được yêu cầu về tính trực quan, kết nối dữ liệu linh hoạt và khả năng triển khai nhanh 

chóng. 

Tổng quan về Google Lookerstudio 
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Hình 1.Looker studio 

Google Lookerstudio (trước đây gọi là Google Data Studio) là một nền tảng báo cáo và 

trực quan hóa dữ liệu miễn phí do Google phát triển. Công cụ này cho phép người dùng dễ 

dàng tạo ra các báo cáo động, tương tác trực tiếp với dữ liệu thông qua giao diện biểu đồ, 

bảng biểu, bản đồ, chỉ số ... với khả năng cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. 

Looker Studio được xây dựng với mục tiêu giúp cả người dùng kỹ thuật và không chuyên 

có thể dễ dàng tiếp cận với dữ liệu, thông qua các biểu diễn trực quan, đẹp mắt và dễ hiểu. 

Thay vì phải làm việc với bảng tính rườm rà, người dùng có thể truy cập các báo cáo tương 

tác với thao tác đơn giản, từ đó nhanh chóng đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. 

Các tính năng nổi bật của Lookerstudio 

1. Kết nối dữ liệu linh hoạt 

Looker Studio hỗ trợ kết nối tới hơn 800 nguồn dữ liệu thông qua các “connector” 
có sẵn và của bên thứ ba. Một số nguồn dữ liệu phổ biến có thể kể đến như: 

o Google Sheets, Google Analytics, Google Ads 
o BigQuery, Cloud SQL, MySQL, PostgreSQL 
o Tệp CSV, Excel, hoặc qua API 
o Facebook Ads, YouTube Analytics, v.v. 

Điều này cho phép người dùng dễ dàng tích hợp dữ liệu từ nhiều hệ thống khác nhau 

vào cùng một báo cáo tổng hợp. 

2. Trực quan hóa dữ liệu phong phú 

Looker Studio cung cấp nhiều loại biểu đồ: cột, tròn, đường, bản đồ địa lý, bảng số 
liệu, heatmap, biểu đồ thời gian, biểu đồ phân tán, đồng hồ tốc độ (gauge), biểu đồ 
chồng lớp,... Người dùng có thể tùy biến màu sắc, định dạng, nhãn, cách hiển thị,... 
để phù hợp với nhu cầu báo cáo. 

3. Tính tương tác cao 

Người xem có thể lọc dữ liệu theo các tiêu chí như năm, khu vực, ngành học,... 
thông qua các bộ lọc tương tác (drop-down, search box, slider,...). Việc này giúp 
người quản lý dễ dàng phân tích sâu theo từng lát cắt cụ thể mà không cần chỉnh 
sửa lại báo cáo gốc. 

4. Cộng tác thời gian thực 
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Tương tự như Google Docs, Looker Studio cho phép nhiều người dùng cùng làm 
việc trên một báo cáo với quyền xem hoặc chỉnh sửa tùy theo phân quyền. Điều này 
giúp dễ dàng trao đổi giữa các thành viên trong nhóm, giữa sinh viên và giảng viên 
hướng dẫn. 

5. Miễn phí và thân thiện với người dùng 

Đây là một trong số rất ít công cụ trực quan hóa dữ liệu vừa mạnh mẽ vừa miễn phí 
hoàn toàn. Giao diện kéo – thả dễ sử dụng, không yêu cầu viết mã lập trình, phù hợp 
với cả người mới bắt đầu. 

ƯU ĐIỂM CỦA LOOKER STUDIO 

1. Miễn phí & Dễ sử dụng 

• Không tốn phí, chỉ cần tài khoản Google. 
• Giao diện kéo-thả thân thiện, không cần biết lập trình. 

2. Kết nối nhiều nguồn dữ liệu 

• Tích hợp trực tiếp với: 
o Google Sheets, BigQuery, MySQL, CSV... 
o Google Analytics, Google Ads, Google Forms (gián tiếp qua Sheets) 

• Có thể dùng Data Blending để kết hợp nhiều nguồn. 

3. Trực quan hóa mạnh mẽ 

• Hỗ trợ đa dạng biểu đồ, bản đồ, bảng dữ liệu. 
• Có thể lọc dữ liệu tương tác theo năm, ngành, khu vực… 

4. Tính toán linh hoạt 

• Hỗ trợ tạo calculated fields, tỷ lệ, biểu thức tùy chỉnh. 
• Tạo các chỉ số phân tích nâng cao như KPI, tỷ lệ tăng trưởng. 

5. Chia sẻ & nhúng dễ dàng 

• Chia sẻ giống Google Docs (qua link, phân quyền). 
• Có thể nhúng vào website hoặc LMS (ví dụ hệ thống báo cáo nội bộ). 

6. Tự động cập nhật 

• Khi nguồn dữ liệu (ví dụ Google Sheets) cập nhật ➝ biểu đồ cập nhật theo. 
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 NHƯỢC ĐIỂM CỦA LOOKER STUDIO 

1. Hiệu năng hạn chế với dữ liệu lớn 

• Khi dùng với dữ liệu quá nhiều (hàng trăm ngàn dòng), có thể chậm. 
• Phụ thuộc vào hiệu năng của nguồn (ví dụ Google Sheets giới hạn khoảng 10.000 

dòng xử lý mượt). 

2. Khả năng xử lý dữ liệu chưa sâu 

• Không mạnh như Power BI hay Tableau về phân tích nâng cao. 
• Không hỗ trợ scripting hoặc phân tích theo thời gian thực chuyên sâu. 

3. Thiếu các tính năng BI nâng cao 

• Không có dashboard drill-down mạnh mẽ. 
• Không hỗ trợ AI phân tích dữ liệu như một số công cụ BI cao cấp khác. 

4. Giới hạn tùy biến giao diện 

• Không thể tự do thiết kế giao diện như ứng dụng web. 
• Một số biểu đồ còn hạn chế về hiệu ứng, hoạt ảnh. 

Kiến trúc của Looker Studio  

Looker Studio được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây của Google, với kiến trúc 
chia thành ba lớp chính: 

 

1. Lớp dữ liệu (Data Layer) 

Đây là nơi chứa dữ liệu gốc – có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như: 

• Google Sheets, Google Forms (qua Sheets) 
• Google BigQuery 
• MySQL, PostgreSQL 
• File CSV, Excel 
• Các nền tảng như Google Analytics, Facebook Ads, v.v. 

Dữ liệu có thể được kết nối trực tiếp hoặc thông qua trình kết nối trung gian. 
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2. Lớp xử lý và mô hình hóa dữ liệu (Processing & Modeling Layer) 

Khi dữ liệu đã được kết nối, Looker Studio sẽ: 

• Truy vấn dữ liệu từ nguồn gốc 
• Cho phép người dùng tạo trường tính toán (calculated fields), nhóm dữ liệu, đặt 

điều kiện lọc... 
• Có thể kết hợp nhiều nguồn dữ liệu lại với nhau (Data Blending) 

Ở lớp này, Looker Studio không lưu dữ liệu – mà xử lý và truy vấn trực tiếp từ nguồn khi 
cần hiển thị. 

 

3. Lớp trực quan hóa và chia sẻ (Visualization & Sharing Layer) 

Đây là lớp mà người dùng tương tác nhiều nhất, gồm: 

• Biểu đồ, bảng, bản đồ, chỉ số KPI, v.v. 
• Tính năng lọc động, tùy chỉnh giao diện báo cáo 
• Khả năng chia sẻ qua link, nhúng vào web, xuất file PDF 
• Giao diện kéo-thả dễ dùng, thân thiện 

Nguyên tắc hoạt động của Looker Studio  

Looker Studio là một nền tảng báo cáo và trực quan hóa dữ liệu được xây dựng dựa trên 
nguyên tắc kết nối dữ liệu – xử lý – trực quan hóa – chia sẻ. Khác với một số công cụ phân 
tích dữ liệu khác, Looker Studio không lưu trữ dữ liệu, mà chỉ thực hiện truy vấn và trình 
bày dữ liệu trực tiếp từ nguồn. Quá trình hoạt động của Looker Studio có thể được chia 
thành 4 giai đoạn chính: 

 

1. Kết nối dữ liệu (Connect) 

Giai đoạn đầu tiên trong nguyên tắc hoạt động của Looker Studio là kết nối đến các nguồn 

dữ liệu bên ngoài. Công cụ này hỗ trợ rất nhiều loại nguồn, phổ biến nhất là Google Sheets, 
BigQuery, MySQL, PostgreSQL, CSV, cũng như các nền tảng như Google Analytics, 
Google Ads, và dữ liệu từ Google Forms (thông qua Google Sheets). 
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Khi người dùng tạo một báo cáo mới, họ sẽ chọn một hoặc nhiều nguồn dữ liệu để kết nối. 
Mỗi nguồn sẽ đi kèm với một trình kết nối (connector) – đó có thể là trình kết nối gốc 
của Google hoặc của bên thứ ba. 

Điểm đặc biệt là Looker Studio không lưu trữ dữ liệu trên hệ thống của mình. Thay vào 
đó, mỗi khi báo cáo được mở hoặc tải lại, Looker Studio sẽ truy vấn dữ liệu trực tiếp từ 
nguồn gốc để đảm bảo tính cập nhật theo thời gian thực (nếu nguồn hỗ trợ). 

 

2. Xử lý và mô hình dữ liệu (Transform & Model) 

Sau khi kết nối, người dùng có thể tiến hành xử lý và mô hình hóa dữ liệu trước khi trình 
bày. Looker Studio cung cấp các công cụ trực quan để: 

• Tạo trường tính toán (calculated fields)  
• Lọc dữ liệu theo điều kiện mong muốn như năm, khu vực, ngành học… 
• Nhóm dữ liệu (Group) để tổng hợp theo tỉnh thành, khu vực, hoặc phân khúc người 

dùng. 
• Trộn dữ liệu (Data blending): Trong trường hợp người dùng cần phân tích từ nhiều 

nguồn khác nhau Looker Studio cho phép kết hợp chúng dựa trên các trường chung. 

Tất cả các thao tác xử lý trên đều được thực hiện trực tiếp trên giao diện Looker Studio, 
mà không làm thay đổi dữ liệu gốc. 

 

3. Trực quan hóa dữ liệu (Visualize) 

Ở bước này, người dùng sử dụng công cụ kéo-thả để xây dựng các biểu đồ trực quan từ dữ 
liệu đã xử lý. Looker Studio hỗ trợ nhiều loại biểu đồ như: 

• Biểu đồ cột, biểu đồ tròn, biểu đồ đường (line chart) 
• Bảng dữ liệu, chỉ số KPI, bản đồ địa lý 
• Bộ lọc tương tác (filter control), biểu đồ dạng thác nước, biểu đồ thời gian 

Người dùng có thể tùy chỉnh màu sắc, định dạng, nhãn, đơn vị… để phù hợp với nhu cầu 
trình bày. Một điểm mạnh của Looker Studio là khả năng tương tác thời gian thực, cho 
phép người xem chọn lọc dữ liệu trực tiếp trên dashboard (theo năm, ngành, tỉnh thành...) 
và biểu đồ sẽ thay đổi ngay lập tức. 

Mỗi lần mở dashboard, các biểu đồ sẽ truy vấn dữ liệu trực tiếp từ nguồn gốc, đảm bảo 
báo cáo luôn cập nhật theo thời gian thực. 
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4. Chia sẻ và phân phối (Share & Collaborate) 

Sau khi hoàn thiện báo cáo, Looker Studio cung cấp nhiều cách để chia sẻ và phân phối: 

• Chia sẻ qua đường dẫn (link): tương tự như Google Docs, người dùng có thể mời 
người khác xem hoặc chỉnh sửa báo cáo. 

• Xuất bản dưới dạng PDF: phù hợp cho các buổi họp hoặc in ấn. 
• Nhúng vào website hoặc hệ thống nội bộ (LMS, dashboard quản trị…) thông qua 

đoạn mã iframe. 
• Tự động cập nhật: khi dữ liệu nguồn (ví dụ Google Sheets) thay đổi, các biểu đồ 

sẽ tự động hiển thị kết quả mới mà không cần thao tác lại. 

Tính năng chia sẻ linh hoạt này giúp Looker Studio trở thành một công cụ lý tưởng cho 
việc báo cáo, phân tích và cộng tác trong nhóm, đặc biệt trong môi trường giáo dục và 
doanh nghiệp. 

 

 

Vai trò của Lookerstudio trong đề tài 

Trong phạm vi đề tài, Google Lookerstudio được lựa chọn vì các lý do sau: 

• Phù hợp với mô hình triển khai nhỏ lẻ trong giáo dục: Không yêu cầu cài đặt 
phần mềm, chỉ cần trình duyệt web và tài khoản Google. 

• Tích hợp dễ dàng với Google Sheets – là nơi lưu trữ dữ liệu thí sinh được chuẩn 
hóa và cập nhật thường xuyên. 

• Khả năng tương tác cao, giúp cán bộ tuyển sinh dễ dàng lọc, phân tích theo từng 
tiêu chí như ngành học, khu vực địa lý,... 

• Hỗ trợ ra quyết định nhanh: Các biểu đồ, chỉ số giúp nhà quản lý nhận diện xu 
hướng, đánh giá hiệu quả tuyển sinh và đề xuất phương án cải thiện. 

• Mở rộng dễ dàng trong tương lai: Có thể mở rộng báo cáo để phục vụ thêm các 
phòng ban khác như đào tạo, khảo thí, công tác sinh viên,... 

- Microsoft Power BI. 

Power BI là một công cụ phân tích dữ liệu và trực quan hóa thông tin do Microsoft phát 
triển. Đây là một phần mềm mạnh mẽ giúp người dùng dễ dàng tạo báo cáo, bảng điều 
khiển (dashboard) và trực quan hóa dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. 
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Hình 2 . Minh họa Power BI 

Power BI chủ yếu được khai thác dựa trên nhu cầu riêng lẻ của từng cá nhân hoặc từng 
phòng ban trong tổ chức. Công cụ này được sử dụng để xây dựng báo cáo, bảng điều khiển 
nhằm theo dõi hiệu suất bán hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng mới và nắm bắt xu 
hướng thị trường. Ngoài ra, Power BI còn hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch thay đổi bằng cách 
phân tích hành vi người tiêu dùng. 

Mục đích sử dụng Power BI 

Trong thời đại dữ liệu ngày càng quan trọng, việc khai thác hiệu quả dữ liệu và hiểu rõ ý 
nghĩa của chúng mang lại lợi thế lớn cho các tổ chức. Power BI là một giải pháp tuyệt vời, 
hỗ trợ người dùng thực hiện việc đó một cách đơn giản và trực quan: 

• Power BI có khả năng kết nối và tận dụng nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. 
• Công cụ này cung cấp các biểu đồ, bảng và dashboard dễ dàng truy cập thông qua 

nền tảng web hoặc ứng dụng di động, cho phép người dùng theo dõi báo cáo mọi 
lúc, mọi nơi. 

• Tính năng phân tích và giám sát dữ liệu giúp người dùng đưa ra các quyết định chính 
xác hơn. 

• Power BI hỗ trợ cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, từ đó nâng cao khả năng phản 
ứng nhanh và cải thiện hiệu quả hoạt động. 

• Về bảo mật, Power BI đảm bảo an toàn dữ liệu, minh bạch thông tin và ngăn ngừa 
xung đột lợi ích. 

• Công cụ cũng cho phép tự động hóa việc làm mới dữ liệu hàng ngày, giúp tối ưu 
thời gian và giảm chi phí vận hành. 

Ưu và nhược điểm khi sử dụng Power BI 

Ưu điểm: 
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• Power BI tận dụng AI và Machine Learning để xử lý dữ liệu nhanh chóng và hiệu 
quả. 

• Người dùng có thể sử dụng các mẫu báo cáo và dashboard có sẵn mà không cần 
thiết kế từ đầu. 

• Tính năng bảo mật dữ liệu cao, đặc biệt khi kết nối với hệ thống đám mây hoặc 
mạng nội bộ. 

• Khả năng cập nhật dữ liệu thời gian thực giúp người dùng luôn theo dõi được các 
thay đổi mới nhất. 

• Hỗ trợ truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ tự nhiên, giúp việc tìm kiếm thông tin trở 
nên dễ dàng hơn. 

• Tích hợp được với Python để tăng cường khả năng phân tích và trực quan hóa dữ 
liệu. 

• Cộng đồng Power BI rộng lớn cùng hệ thống hỗ trợ tài liệu phong phú giúp người 
dùng dễ dàng tìm kiếm giải pháp. 

• Có thể lập lịch cập nhật dữ liệu tự động, tiết kiệm thời gian và công sức so với cập 
nhật thủ công. 

Nhược điểm: 

• Số lượng nguồn dữ liệu hỗ trợ kết nối vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến sự linh hoạt 
trong lựa chọn dữ liệu. 

• Giới hạn kích thước tệp tối đa 250MB gây khó khăn với dữ liệu lớn. 
• Việc chia sẻ báo cáo hoặc dashboard yêu cầu người nhận phải cùng tên miền email, 

gây bất tiện khi hợp tác với đối tác bên ngoài tổ chức. 

Thành phần của Power BI  

Kiến trúc Power BI bao gồm nhiều thành phần, mỗi bộ phận đóng vai trò quan trọng trong 

việc triển khai và vận hành các chức năng Business Intelligence (BI): 

  Power BI Desktop: Là ứng dụng cài đặt trên máy tính cá nhân, nơi người dùng có 

thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu, thiết kế mô hình dữ liệu và tạo ra các báo cáo 

cũng như bảng điều khiển (dashboard). Đây được xem là công cụ cốt lõi để phát 

triển và thiết kế báo cáo. 
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Hình 3 . Công cụ Power BI Desktop 

  Power BI Service (Power BI Online): Là nền tảng dịch vụ đám mây của Power BI, cho 

phép người dùng xuất bản, chia sẻ và cộng tác trên các báo cáo thông qua trình duyệt web. 

Sau khi xây dựng báo cáo bằng Power BI Desktop, người dùng có thể tải chúng lên Power 

BI Service để chia sẻ rộng rãi trong tổ chức. 
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Hình 4. Công cụ Power BI Service 

Power BI Mobile: Ứng dụng dành cho thiết bị di động, hỗ trợ người dùng truy cập báo 

cáo và dashboard mọi lúc, mọi nơi thông qua điện thoại thông minh và máy tính bảng. 

 

 

Hình 5 . Power BI Mobile 

Power BI Report Server: Là máy chủ chuyên dụng để lưu trữ báo cáo nội bộ (on-premises), 

phù hợp với những tổ chức có yêu cầu cao về bảo mật dữ liệu và không muốn lưu trữ thông 

tin trên nền tảng đám mây. 

 

Power BI Gateway: Cầu nối giữa dữ liệu nội bộ và dịch vụ Power BI trên đám mây. 

Gateway cho phép đồng bộ và cập nhật dữ liệu tự động mà không cần thao tác thủ công. 
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Power Query: Công cụ mạnh mẽ dùng để kết nối, biến đổi và làm sạch dữ liệu từ nhiều 

nguồn khác nhau trước khi đưa vào mô hình phân tích trong Power BI. 

   

Hình 6.Power Query trong Microsoft Excel 

Power Pivot: Công cụ xây dựng mô hình dữ liệu phức tạp, cho phép tạo mối liên hệ giữa 

các bảng và thực hiện tính toán nâng cao bằng ngôn ngữ DAX (Data Analysis Expressions). 

 

Power View: Tính năng hỗ trợ trực quan hóa dữ liệu, giúp người dùng tạo ra các biểu đồ 

và báo cáo tương tác nhanh chóng. 
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Hình 7.Công nghệ trực quan hóa Power View 

  Power BI Visuals: Bộ sưu tập các biểu đồ và thành phần trực quan mặc định có sẵn trong 

Power BI. Ngoài ra, người dùng có thể tải thêm các visuals từ Marketplace hoặc tự phát 

triển các visuals tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu phân tích riêng. 
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Hình 8. Power BI Visuals 

Kiến trúc của Power BI  

Kiến trúc Power BI chủ yếu được chia thành hai phần: Dịch vụ trên đám mây (on-cloud) 

và tại chỗ (on-premises). Dữ liệu Power BI giúp bạn hiểu luồng dữ liệu từ các ứng dụng 

máy chủ tại chỗ đến máy chủ trên đám mây.Ở trên cùng, nguồn dữ liệu như trình duyệt 

web, trang tính Excel, Sql Sever và các nguồn khác cung cấp thông tin cho các thành phần 

Power BI khác nhau. Power BI có nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, bao gồm kết nối trực 

tiếp, máy chủ nội bộ, cơ sở dữ liệu đám mây, v.v  

• On-premises: Tại đây, tất cả các loại báo cáo được xuất bản trong Power BI Report Server 

được phân phối tới người dùng cuối. Power Publisher cho phép người dùng xuất bản 

workbook Excel lên Power BI Report Server. Công cụ Report Server and Publisher giúp 

bạn tạo tập dữ liệu, báo cáo được phân trang, báo cáo di động,…  

• On-cloud: Trong kiến trúc Power BI Gateway, cổng BI hoạt động như một cầu nối trong 

việc truyền dữ liệu từ các nguồn dữ liệu tại chỗ đến các máy chủ hoặc ứng dụng trên đám 

mây. Đám mây bao gồm các thành phần khác nhau như bảng điều khiển, bộ dữ liệu, báo 

cáo,…. Các nguồn dữ liệu trên đám mây này được kết nối với các công cụ Power BI.  
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Kiến trúc MS Power BI bao gồm bốn bước chính mô tả toàn bộ quy trình từ xác định nguồn 

cấp dữ liệu đến tạo báo cáo trên trang tổng quan. Các công nghệ và quy trình khác nhau 

làm việc với nhau để có được dữ liệu phù hợp với độ chính xác cao. 

  

Hình 9   Kiến trúc Power BI 

Nguồn dữ liệu: Power BI có khả năng trích xuất dữ liệu từ nhiều loại tệp khác nhau như 

Excel, CSV và các cơ sở dữ liệu đa dạng. Dữ liệu thu thập được có thể được lưu trữ trực 

tiếp trong Power BI, hoặc có thể sử dụng các dịch vụ liên kết để nhập dữ liệu đó vào hệ 

thống. Khi nhập trực tiếp vào Power BI, dung lượng dữ liệu tối đa cho phép là 1 GB. 

Chuyển đổi dữ liệu: Trước khi tiến hành các thao tác chuyển đổi, dữ liệu cần được làm 

sạch và xử lý, loại bỏ những thông tin dư thừa hoặc thiếu sót trong các hàng và cột. Sau 

đó, các quy tắc chuyển đổi dữ liệu sẽ được áp dụng để đưa dữ liệu vào kho lưu trữ. 

Báo cáo và phát hành: Sau khi dữ liệu được làm sạch và chuyển đổi, các báo cáo sẽ được 

xây dựng dựa trên các quy tắc đã xác định. Những báo cáo này sẽ trình bày dữ liệu dưới 

dạng hình ảnh, với các bộ lọc và điều kiện khác nhau được thể hiện qua đồ thị, biểu đồ tròn 

và các biểu diễn dữ liệu khác. 

Tạo trang tổng quan: Trang tổng quan (dashboard) trong Power BI được tạo ra bằng cách 

thêm từng phần của báo cáo vào. Trang tổng quan này sẽ được thiết lập sau khi báo cáo 
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được đăng tải lên dịch vụ Power BI. Mỗi báo cáo sẽ giữ lại các bộ lọc đã chọn, cho phép 

người dùng tiếp tục sử dụng các bộ lọc và slicer để phân tích dữ liệu. 

Nguyên tắc hoạt động của Power BI: 

• Kết nối dữ liệu: Power BI có thể kết nối với nhiều nguồn dữ liệu khác nhau như 

các tệp Excel, CSV, và các cơ sở dữ liệu lớn như SQL Server, Oracle, cùng với các 

dịch vụ đám mây như Azure, Google Analytics. Công cụ Power Query giúp kết nối, 

làm sạch và biến đổi dữ liệu trước khi sử dụng. 

• Chuyển đổi dữ liệu: Khi kết nối với các nguồn dữ liệu, thông tin có thể cần phải 

được làm sạch và chuyển đổi để đáp ứng yêu cầu phân tích. Power Query hỗ trợ các 

thao tác như lọc, gộp dữ liệu, sắp xếp, tạo cột tính toán, giúp chuyển đổi dữ liệu thô 

thành dữ liệu có cấu trúc. 

• Mô hình hóa dữ liệu: Sau khi dữ liệu được làm sạch và chuẩn bị, bước tiếp theo là 

xây dựng mô hình dữ liệu. Điều này bao gồm việc tạo các bảng, xác định mối quan 

hệ giữa chúng và áp dụng công thức DAX (Data Analysis Expressions) để thực hiện 

các tính toán. 

• Tạo báo cáo và trực quan hóa dữ liệu: Power BI cung cấp nhiều công cụ trực 

quan hóa mạnh mẽ như biểu đồ, bảng, bản đồ, và các visual tùy chỉnh khác. Người 

dùng có thể dễ dàng kéo thả các trường dữ liệu vào các visuals để tạo ra những biểu 

đồ tương tác, giúp thể hiện dữ liệu rõ ràng và dễ hiểu. 

• Tương tác và khám phá dữ liệu: Các báo cáo trong Power BI có tính tương tác 

cao, cho phép người dùng tương tác trực tiếp với các visual, lọc dữ liệu, và khám 

phá sâu hơn các chi tiết. Điều này giúp người dùng tự khám phá thông tin một cách 

linh hoạt. 

• Chia sẻ và cộng tác: Sau khi tạo ra các báo cáo, người dùng có thể chia sẻ với đồng 

nghiệp hoặc các bên liên quan thông qua Power BI Service. Báo cáo có thể được 

truy cập từ trình duyệt web hoặc ứng dụng di động. Power BI cũng hỗ trợ cộng tác, 

cho phép nhiều người làm việc trên một báo cáo và quản lý quyền truy cập để bảo 

vệ dữ liệu. 

• Cập nhật dữ liệu tự động: Power BI có khả năng tự động cập nhật dữ liệu từ các 

nguồn định kỳ, đảm bảo rằng các báo cáo và dashboard luôn hiển thị thông tin mới 

nhất mà không cần cập nhật thủ công. 

• Bảo mật và quản lý: Power BI cung cấp các tính năng bảo mật mạnh mẽ như quản 

lý quyền truy cập, mã hóa dữ liệu, và hỗ trợ quản lý theo vai trò (Role-based 

Security). Các công cụ giám sát giúp theo dõi hoạt động người dùng và kiểm soát 

việc sử dụng dữ liệu. 
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Kết luận: Sau khi so sánh các tính năng và ưu nhược điểm của Microsoft Power BI và 

Looker Studio, có thể nhận thấy rằng Looker Studio là lựa chọn tốt hơn cho dự án hiện 

tại. Phần mềm này không chỉ dễ sử dụng và có khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công 

cụ của Google mà còn cho phép tạo ra báo cáo và trực quan hóa dữ liệu một cách nhanh 

chóng và hiệu quả. Với khả năng chia sẻ và cộng tác trực tuyến mạnh mẽ, Looker Studio 

sẽ hỗ trợ bạn tối ưu hóa quy trình phân tích dữ liệu mà không cần phải lo lắng về vấn đề 

chi phí và đào tạo phức tạp như Power BI. Hơn nữa, đối với các nhu cầu trực quan hóa dữ 

liệu cơ bản và trung bình, Looker Studio hoàn toàn đáp ứng tốt mà không gặp phải những 

hạn chế về tính linh hoạt mà Power BI có thể mang lại. 

- Google Sheets. 

Trong quá trình xây dựng hệ thống báo cáo động, Google Sheets đóng vai trò là nguồn dữ 

liệu trung gian giúp lưu trữ, chuẩn hóa và cập nhật thông tin thí sinh trước khi đưa vào hệ 

thống trực quan hóa (Looker Studio). Đây là một công cụ bảng tính trực tuyến mạnh mẽ 

do Google phát triển, tương tự như Microsoft Excel nhưng được tối ưu hóa cho làm việc 

trực tuyến, chia sẻ và tự động hóa dữ liệu. 

Tổng quan về Google Sheets 

Google Sheets là một ứng dụng bảng tính trực tuyến trong bộ công cụ Google Workspace, 

cho phép người dùng tạo, chỉnh sửa, lưu trữ và chia sẻ bảng tính ngay trên trình duyệt. 

Google Sheets hỗ trợ hầu hết các chức năng phân tích dữ liệu thông thường như công thức, 

biểu đồ, định dạng có điều kiện, bộ lọc, lọc nâng cao, và đặc biệt là khả năng tự động hóa 

và kết nối dữ liệu qua script và API. 

Các tính năng nổi bật của Google Sheets 

1. Lưu trữ và làm việc trực tuyến 

Mọi dữ liệu đều được lưu tự động trên Google Drive, giúp tránh mất dữ liệu và dễ 
dàng truy cập từ mọi thiết bị có kết nối internet. 

2. Chia sẻ và cộng tác thời gian thực 

Nhiều người có thể cùng thao tác trên một bảng tính, với quyền xem, nhận xét hoặc 
chỉnh sửa tùy ý. Tính năng này rất hữu ích khi nhóm sinh viên làm việc nhóm hoặc 
khi giảng viên hướng dẫn cần kiểm tra tiến độ. 

3. Tích hợp dễ dàng với Lookerstudio 
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Đây là điểm nổi bật khiến Google Sheets được lựa chọn trong đề tài này. Google 
Looker Studio có thể kết nối trực tiếp tới Sheets, và báo cáo sẽ cập nhật tự động khi 
dữ liệu trong bảng tính thay đổi – điều này cực kỳ tiện lợi và tiết kiệm thời gian. 

4. Hỗ trợ nhập dữ liệu từ nhiều nguồn khác 

Google Sheets có thể nhập dữ liệu từ các tệp Excel, CSV, hoặc liên kết đến các dữ 
liệu khác qua công cụ IMPORTDATA, IMPORTXML, hoặc Google Apps Script, 
từ đó làm phong phú nguồn dữ liệu phục vụ báo cáo. 

Vai trò của Google Sheets trong đề tài 

Trong khuôn khổ đề tài, Google Sheets được sử dụng như một “bộ tiền xử lý” và lưu trữ 

dữ liệu chuẩn hóa bao gồm các thông tin thí sinh ứng tuyển. Cụ thể: 

• Dữ liệu được nhập hoặc xuất từ hệ thống quản lý tuyển sinh nội bộ. 
• Các cột dữ liệu được định dạng chính xác để Looker Studio dễ hiểu và dễ hiển thị. 
• Sau đó, Google Sheets được kết nối trực tiếp với Looker Studio để trình bày dữ liệu 

thành biểu đồ, bảng thống kê,... 

Nhờ khả năng cập nhật nhanh, linh hoạt và miễn phí, Google Sheets giúp giảm thời gian 

xử lý dữ liệu và tạo tiền đề cho việc triển khai báo cáo động một cách hiệu quả. 

 

-Google Forms 

Google Forms là một ứng dụng trực tuyến miễn phí thuộc bộ công cụ Google Workspace, 

cho phép người dùng tạo biểu mẫu khảo sát, phiếu đăng ký, thu thập thông tin và phản hồi 

từ người dùng một cách dễ dàng. Đây là công cụ đặc biệt hữu ích trong bối cảnh giáo dục 

và hành chính, khi cần thu thập dữ liệu từ số lượng lớn người dùng một cách nhanh chóng, 

đồng bộ và chính xác. 

Tính năng nổi bật của Google Forms 

1. Dễ tạo và sử dụng 

Giao diện kéo – thả thân thiện, cho phép tạo câu hỏi nhanh với nhiều định dạng như: 
trắc nghiệm, văn bản ngắn, lưới, hộp chọn nhiều lựa chọn, câu hỏi có điều kiện (rẽ 
nhánh), v.v. 

2. Thu thập dữ liệu tự động và đồng bộ 
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Khi người dùng gửi biểu mẫu, dữ liệu sẽ tự động được lưu vào Google Sheets – từ 
đó dễ dàng kết nối với Looker Studio để trực quan hóa dữ liệu. 

3. Tùy chỉnh linh hoạt 

Có thể cá nhân hóa biểu mẫu bằng cách thêm hình ảnh, video, thay đổi màu sắc, gắn 
logo của trường hoặc dự án. 

4. Chống trùng lặp và kiểm soát truy cập 

Cho phép giới hạn số lần trả lời, yêu cầu đăng nhập email, hoặc chỉ cho phép người 
trong một tổ chức tham gia. 

5. Tích hợp dễ dàng với hệ sinh thái Google 

Vì nằm trong hệ sinh thái Google, Google Forms hoạt động mượt mà với Google 
Sheets, Gmail, Google Drive,... Điều này tạo nên một quy trình thu thập – lưu trữ – 
xử lý – báo cáo dữ liệu khép kín và hiệu quả. 

Vai trò của Google Forms trong đề tài 

Trong đề tài “Ứng dụng Looker Studio trong việc xây dựng hệ thống báo cáo động phân 

tích dữ liệu thí sinh ứng tuyển vào Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng”, 

Google Forms được sử dụng làm công cụ chính để thu thập thông tin thí sinh từ các 

đợt đăng ký xét tuyển. 

• Biểu mẫu có thể bao gồm các trường như: họ tên, ngày sinh, mã ngành đăng ký, tổ 
hợp môn xét tuyển, khu vực, số điện thoại, email, nguyện vọng, v.v. 

• Dữ liệu phản hồi được tự động đẩy vào Google Sheets. 
• Từ Google Sheets, dữ liệu sẽ được chuẩn hóa (mã hóa, loại bỏ lỗi) và kết nối trực 

tiếp với Looker Studio để tạo thành báo cáo tuyển sinh trực quan, cập nhật theo thời 
gian thực. 

Việc sử dụng Google Forms giúp đơn giản hóa quy trình nhập liệu, giảm thiểu sai sót do 

thao tác thủ công, và tăng độ chính xác của dữ liệu – từ đó đảm bảo tính hiệu quả và tin 

cậy của toàn bộ hệ thống báo cáo. 
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CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 

2.1. Quy trình thực hiện hệ thống báo cáo động 

Việc xây dựng hệ thống báo cáo động phân tích dữ liệu tuyển sinh được thực hiện theo quy 

trình gồm nhiều bước chặt chẽ, tuần tự và có mối liên kết logic từ khâu thu thập dữ liệu 

đến khi hiển thị báo cáo trực quan. Toàn bộ quy trình nhằm mục tiêu xây dựng một hệ 

thống báo cáo dễ cập nhật, dễ sử dụng, linh hoạt và mang lại cái nhìn tổng quan, chi tiết về 

tình hình tuyển sinh của Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. 

Bước 1: Thiết kế biểu mẫu Google Forms để thu thập thông tin thí sinh 

• Khảo sát nhu cầu thông tin: Trước khi xây dựng biểu mẫu, người thực hiện xác 

định rõ các trường dữ liệu cần thu thập phục vụ mục tiêu phân tích. Bao gồm: họ 

tên, năm sinh,  ngành học, tỉnh/thành, thông tin liên hệ,... 

• Tối ưu biểu mẫu: 

o Loại bỏ trường “Lớp”: Đây là thông tin không cần thiết ở cấp độ phân tích 

chiến lược vì mỗi trường THPT có cách đặt tên lớp khác cách,có giá trị phân 

tích kém. 

o Bổ sung trường “Tỉnh/Thành phố”: Trường này giúp khai thác thêm yếu 

tố địa lý – một khía cạnh quan trọng để hiểu rõ nguồn thí sinh đến từ đâu, từ 

đó nhà trường có thể đưa ra chiến lược tuyển sinh theo vùng. 

o Chuẩn hóa nhập liệu: Sử dụng  thành phần menu thả xuống cho trường TỈnh 

Thành nhằm đảm bảo dữ liệu thu thập có định dạng đồng nhất, tránh nhập 

tay tự do gây sai lệch (ví dụ: “ha noi”, “Hà N”, “Hn”). 

Bước 2: Tự động lưu dữ liệu phản hồi vào Google Sheets 

• Liên kết Google Forms với Google Sheets: Ngay sau khi tạo biểu mẫu, một bảng 
tính tương ứng được tạo ra để lưu lại từng phản hồi. Việc này giúp lưu trữ dữ liệu 
theo thời gian thực, đảm bảo không bỏ sót và dễ dàng theo dõi. 

• Cấu trúc bảng dữ liệu ban đầu: Mỗi phản hồi tạo thành một dòng mới, các cột 
tương ứng với trường thông tin đã thiết kế trong Google Forms. Bảng này được giữ 
nguyên và không chỉnh sửa thủ công, nhằm tránh mất liên kết dữ liệu. 

 

Bước 3: Tích hợp dữ liệu tuyển sinh các năm 2023, 2024 và 2025 

• Chuẩn hóa định dạng dữ liệu các năm cũ: Dữ liệu tuyển sinh từ năm 2023 và 
2024 được nhập lại hoặc chuyển đổi từ nguồn sẵn có, đảm bảo có cấu trúc giống với 
dữ liệu năm 2025 để dễ tích hợp. 
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• Hợp nhất dữ liệu: Toàn bộ dữ liệu của ba năm được đưa vào một bảng tổng giúp 
tạo một hệ cơ sở dữ liệu chung, thuận tiện khi kết nối vào Lookerstudio. 

 

Bước 4: Xác định các chỉ số quan trọng cần phân tích 

Sau khi có dữ liệu đầy đủ, bước tiếp theo là xác định các chỉ số cần theo dõi, giúp trả lời 

những câu hỏi cốt lõi trong phân tích dữ liệu tuyển sinh, cụ thể như: 

• Nguồn thông tin hiệu quả  
• Phân bố địa lý của thí sinh theo tỉnh thành 
• Trường THPT có nhiều thí sinh đăng ký 

• Ngành học được thí sinh đăng ký  
• Xu hướng ngành học được quan tâm qua các năm 

Các câu hỏi này không chỉ giúp nhà trường đánh giá hiệu quả các chiến dịch tuyển sinh 

trong quá khứ mà còn là cơ sở ra quyết định cho các đợt tuyển sinh tiếp theo. 

Bước 5: Thiết kế báo cáo trên Google Looker Studio 

• Kết nối dữ liệu từ Google Sheets: Looker Studio cho phép liên kết trực tiếp với 
file dữ liệu Google Sheets đã tổng hợp ở bước 3, đảm bảo cập nhật dữ liệu theo thời 
gian thực nếu có thay đổi từ bảng nguồn. 

• Xây dựng bố cục báo cáo: Báo cáo được chia thành các phần riêng biệt như tổng 
quan theo năm, phân tích theo ngành, phân tích theo tỉnh thành,... Từng biểu đồ thể 
hiện cụ thể từng chỉ số đã xác định. 

• Thiết lập bộ lọc tương tác: Cho phép người dùng chọn năm, tỉnh thành,  ngành học 
để tùy biến kết quả hiển thị trên biểu đồ. 

• Thiết kế giao diện trực quan, dễ hiểu: Dùng màu sắc hài hòa, font chữ rõ ràng, 
sắp xếp logic để phù hợp với đối tượng người dùng không chuyên kỹ thuật. 

Bước 6: Kiểm thử và tối ưu hệ thống 

• Kiểm tra tính đúng đắn: So sánh dữ liệu trên báo cáo với dữ liệu gốc từ Google 
Sheets để đảm bảo không sai lệch. Kiểm tra biểu đồ có phản hồi đúng khi thay đổi 
bộ lọc. 

• Giao diện: Loại bỏ biểu đồ không cần thiết và chỉnh lại thiết kế biểu đồ dễ nhìn hơn 
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2.2. Thu thập và xử lý dữ liệu đầu vào 

2.2.1. Google Forms và cấu trúc trường thông tin 

Biểu mẫu Google Forms do sinh viên thiết kế nhằm thu thập thông tin đăng ký xét tuyển 

có cấu trúc hợp lý, phục vụ mục tiêu phân tích dữ liệu và dễ dàng cho việc nhập liệu thông 

tin tuyển sinh cho người dùng. Các trường dữ liệu bao gồm: 

• Họ và tên thí sinh  

• Email  

• Đăng ký xét Học bổng Tuyển sinh  

• Số điện thoại/Zalo  

• Ngày tháng năm sinh  

• Nơi ở  

• Tỉnh/thành  

• Số căn cước công dân  

• Trường THPT  

• Chuyên ngành đăng ký xét tuyển  

• Phương thức xét tuyển  

• Em là thí sinh  

• Em biết thông tin trường qua đâu  

Trong quá trình thiết kế biểu mẫu Google Forms phục vụ thu thập dữ liệu thí sinh, em đã 

sử dụng nhiều loại câu hỏi khác nhau để phù hợp với từng loại thông tin cần khảo sát. Việc 

phân loại và lựa chọn đúng loại câu hỏi giúp tăng độ chính xác của dữ liệu, tránh lỗi nhập 

liệu và thuận tiện cho quá trình phân tích, trực quan hóa sau này. Dưới đây là thống kê chi 

tiết: 

 

🔹 1. Câu hỏi dạng Trả lời ngắn (Short Answer) – Tổng: 6 câu 

Các câu hỏi này chủ yếu dùng để thu thập thông tin cá nhân, mang tính tự do nhập liệu: 

• Họ và tên thí sinh 

• Email 

• Số điện thoại/Zalo 
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• Nơi ở 

• Số căn cước công dân 

• Trường THPT 

Lý do sử dụng: Cho phép người dùng nhập thông tin cá nhân linh hoạt; thuận tiện để thu 

thập dữ liệu định danh, liên hệ và dữ liệu mở không giới hạn trước. 

 

🔹 2. Câu hỏi dạng Ngày (Date) – 1 câu 

• Ngày tháng năm sinh 

Lý do sử dụng: Đảm bảo định dạng thống nhất theo chuẩn ngày/tháng/năm 

 

🔹 3. Câu hỏi dạng Trắc nghiệm (Multiple Choice) – Tổng: 5 câu 

Các câu hỏi nhằm phân loại thí sinh theo lựa chọn xác định: 

• Đăng ký xét học bổng tuyển sinh 

• Chuyên ngành đăng ký xét tuyển 

• Phương thức xét tuyển 

• Em là thí sinh… 

• Em biết thông tin trường qua đâu? 

Lý do sử dụng: Giúp thu thập dữ liệu lựa chọn rõ ràng, dễ thống kê, dễ vẽ biểu đồ so sánh 

. 

 

🔹 4. Câu hỏi dạng Menu thả xuống (Dropdown) – 1 câu 

• Tỉnh/thành 

Lý do sử dụng: Danh sách tỉnh thành đã cố định → sử dụng dropdown giúp chuẩn hóa dữ 

liệu, tránh sai chính tả, rút gọn biểu mẫu, dễ lọc dữ liệu và tạo biểu đồ bản đồ địa lý trên 

Looker Studio. 

Tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Ban Chấp hành Trung 

ương đã đồng ý giảm 63 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành. Ngày 12/04/2025, Ban Chấp hành 

Trung ương ban hành Nghị quyết 60-NQ/TW về Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khoá XIII. 
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Với việc loại bỏ trường “Lớp” là hợp lý vì thông tin này không phản ánh giá trị phân tích 

lớn về mặt chiến lược. Trong khi đó, trường “Tỉnh/Thành” được bổ sung để khai thác dữ 

liệu theo yếu tố địa lý – giúp nhà trường có thể biết khu vực nào có nhiều thí sinh quan tâm 

hơn, từ đó tối ưu hoạt động tuyển sinh theo vùng. Link chia sẻ truy cập công cụ trên các 

nền tảng trực tuyến Online:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpqNdPMe2o9IIffZnGCww5J_br9o2ps2

v6rMeVzW6jjtYGQ/viewform?usp=sharing 

Mã QR dùng cho các hoạt động sự kiện Offline: 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpqNdPMe2o9IIffZnGCww5J_br9o2ps2v6rMeVzW6jjtYGQ/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGpqNdPMe2o9IIffZnGCww5J_br9o2ps2v6rMeVzW6jjtYGQ/viewform?usp=sharing
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Hình 10.Google Forms 

2.2.2. Dữ liệu được tự động lưu vào Google Sheets 

Kiến thức cơ bản : Cơ sở dữ liệu (tiếng Anh: Database) là một tập hợp có tổ chức của 

dữ liệu, được lưu trữ và quản lý để có thể dễ dàng truy cập, tìm kiếm, cập nhật và quản lý. 

Nói cách đơn giản, cơ sở dữ liệu giống như một kho lưu trữ thông tin có cấu trúc rõ ràng, 

thường được dùng để phục vụ cho các hệ thống thông tin, phần mềm hoặc website. 

 

 Một số điểm chính về cơ sở dữ liệu: 

• Dữ liệu có cấu trúc: Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu thường được lưu dưới dạng bảng 
(table), có hàng (record) và cột (field). 

• Tự động hóa và bảo mật: Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu hỗ trợ bảo mật, sao lưu, 
phân quyền và đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. 
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Hình 11.Ví dụ CSDL 

Cơ sở dữ liệu quan hệ . Trong cơ sở dữ liệu quan hệ , đôi khi một bảng được gọi là tệp. 
Nó sắp xếp thông tin về một chủ đề duy nhất thành các hàng và cột. Ví dụ, các doanh 
nghiệp thường duy trì cơ sở dữ liệu quan hệ với thông tin khách hàng trong một loạt 
các cột có tên cột, chẳng hạn như số tài khoản, địa chỉ và số điện thoại. Mỗi phần dữ 
liệu là một trường trong bảng. Một cột bao gồm tất cả các mục nhập cho một trường 
duy nhất, chẳng hạn như số điện thoại của tất cả khách hàng. Các trường khác nhau 
được sắp xếp dưới dạng bản ghi, là các tập thông tin hoàn chỉnh -- chẳng hạn như tất cả 
thông tin về một khách hàng cụ thể -- mỗi trường bao gồm một hàng. Quá trình chuẩn 
hóa xác định cách hiệu quả nhất để sắp xếp dữ liệu vào các bảng. 

Khái niệm về bảng: 

Bảng là một cấu trúc dữ liệu được sắp xếp theo hàng và cột. Nó được chia thành các ô nhỏ 

hình chữ nhật, trong đó mỗi ô chứa một giá trị hoặc một phần của dữ liệu. 

Định nghĩa của bảng: 

Bảng là một phương tiện trực quan để tổ chức và trình bày dữ liệu. Nó bao gồm các hàng 

và cột, trong đó các hàng đại diện cho các bản ghi hoặc mục dữ liệu cụ thể, trong khi các 

cột đại diện cho các thuộc tính hoặc thông tin liên quan đến các bản ghi đó. 
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Vai trò của bảng trong việc trình bày thông tin: 

Bảng giúp tạo ra một cách trình bày thông tin có cấu trúc và dễ hiểu. Nó cho phép người 

đọc dễ dàng so sánh và phân tích dữ liệu, nhìn thấy các mối quan hệ và xu hướng, và tìm 

kiếm thông tin cần thiết một cách nhanh chóng. Bảng cũng giúp trình bày dữ liệu một cách 

logic và trực quan, làm cho thông tin trở nên dễ nhìn và dễ tiếp thu. 

 

Cấu trúc của bảng 

Giới thiệu về cấu trúc của bảng: 

Bảng là một công cụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, từ viết báo cáo, quản lý dữ liệu cho 

đến thiết kế giao diện. Cấu trúc của bảng bao gồm các phần tử chính sau: 

1. Hàng: Bảng được chia thành các hàng. Mỗi hàng đại diện cho một bộ dữ liệu hoặc 
một mục trong bảng. Hàng đóng vai trò quan trọng trong việc nhóm các thông tin 
liên quan lại với nhau. 

2. Cột: Bảng cũng được chia thành các cột. Mỗi cột đại diện cho một thuộc tính hoặc 
một loại dữ liệu. Cột giúp tổ chức và hiển thị dữ liệu theo một tiêu chí cụ thể. 

3. Ô: Là vị trí giao điểm giữa hàng và cột. Mỗi ô chứa một giá trị dữ liệu hoặc một 
phần dữ liệu của bảng. Các ô cho phép nhập, hiển thị hoặc tính toán dữ liệu. 

4. Tiêu đề: Bảng thường có một tiêu đề ở phía đầu để mô tả nội dung của bảng. Tiêu 
đề giúp người đọc hiểu được mục đích và nội dung của bảng. 

5. Định dạng: Bảng có thể được định dạng để tăng tính thẩm mỹ, tăng khả năng đọc 
và hiểu thông tin. Định dạng bao gồm màu sắc, kích thước, font chữ, viền và các 
yếu tố trực quan khác. 

 

 

Sau khi thiết kế và triển khai biểu mẫu Google Forms, mỗi lần người dùng (thí sinh) hoàn 

thành và gửi phản hồi, hệ thống sẽ tự động lưu lại toàn bộ dữ liệu vào một bảng tính Google 

Sheets. Đây là tính năng mặc định và mạnh mẽ của hệ sinh thái Google Workspace, mang 

lại nhiều lợi ích trong quá trình thu thập và xử lý dữ liệu. 

Google Sheets đóng vai trò là nguồn dữ liệu gốc – là trung tâm để kết nối, xử lý, chuẩn hóa 

và trực quan hóa dữ liệu thông qua Looker Studio. 

Lý do lựa chọn Google Sheets làm nơi lưu trữ dữ liệu: 
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• Tự động hóa: Dữ liệu được cập nhật ngay sau mỗi lượt gửi biểu mẫu, giúp tiết kiệm 
thời gian và công sức, không cần sao chép thủ công. 

• Đồng bộ hóa liên tục: Mọi thay đổi hoặc bổ sung trong biểu mẫu đều được cập 
nhật tương ứng trên Google Sheets theo thời gian thực. 

• Hỗ trợ xử lý dữ liệu: Google Sheets cung cấp các công cụ lọc, sắp xếp, kiểm tra 
lỗi dữ liệu trước khi tích hợp vào hệ thống báo cáo. 

• Tương thích cao: Dễ dàng tích hợp vào Looker Studio, tạo thành pipeline dữ liệu 
liền mạch từ thu thập đến phân tích. 

Ngoài ra, việc lưu dữ liệu trên nền tảng đám mây còn đảm bảo an toàn, bảo mật và truy 

cập linh hoạt, cho phép người thực hiện dễ dàng kiểm tra, chia sẻ và cập nhật thông tin mọi 

lúc, mọi nơi.Link truy cập công cụ :  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ifVgZx5gWu8WmFvguYVAKP8HCYVNeDpa

Udl4OEuqV5E/edit?usp=sharing 

 

Hình 12. Google Sheet 

2.2.3. Tích hợp dữ liệu các năm (2023, 2024, 2025) 

Để có được một hệ thống báo cáo mang tính toàn diện, phản ánh được xu hướng tuyển sinh 

theo thời gian, tôi không chỉ sử dụng dữ liệu của năm 2025 mà còn tích hợp thêm dữ liệu 

tuyển sinh của hai năm trước là 2023 và 2024. Việc tích hợp dữ liệu nhiều năm giúp nhà 

trường có thể: 
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• So sánh hiệu quả tuyển sinh qua các năm. 
• Phân tích xu hướng thay đổi về địa lý, ngành học, phương thức xét tuyển,... 
• Đánh giá hiệu quả truyền thông qua các kênh tuyển sinh. 

Kết quả đạt được từ quá trình tích hợp dữ liệu: 

• Có một tập dữ liệu hoàn chỉnh, sạch và chuẩn hóa từ năm 2023 đến 2025. 
• Dễ dàng xây dựng các biểu đồ, báo cáo theo năm, theo ngành, địa lý,... 
• Phân tích xu hướng dài hạn, đưa ra đề xuất cải tiến quy trình tuyển sinh. 

2.3. Phân tích yêu cầu báo cáo và đề xuất chỉ số 

Sau khi hoàn tất việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu tuyển sinh từ các năm 2023, 2024 và 

2025, bước tiếp theo trong quá trình xây dựng hệ thống báo cáo là xác định các yêu cầu 

phân tích và chỉ số báo cáo  quan trọng. Việc xác định đúng và đầy đủ các câu hỏi phân 

tích sẽ giúp Looker Studio thể hiện được giá trị của nó trong việc trực quan hóa dữ liệu, 

phục vụ ra quyết định chiến lược trong công tác tuyển sinh của trường. 

2.3.1. Mục tiêu phân tích 

• Hỗ trợ nhà quản lý nắm bắt toàn cảnh về tình hình ứng tuyển qua các năm. 

• Tìm hiểu các xu hướng, đặc điểm, sự thay đổi trong hành vi đăng ký của thí sinh. 

• Xác định các ngành học hấp dẫn, phương thức xét tuyển phổ biến, tỉnh/thành có tỷ 

lệ ứng tuyển cao, từ đó đưa ra kế hoạch truyền thông và tuyển sinh phù hợp cho các 

năm tiếp theo. 

• Giúp đưa ra quyết định chiến lược dựa trên dữ liệu kịp thời 

2.3.2. Các câu hỏi phân tích được đặt ra 

Từ dữ liệu gốc đã tích hợp, hệ thống báo cáo được thiết kế để trả lời các câu hỏi phân tích 

sau: 

 

1. Tổng số thí sinh đăng ký theo từng năm là bao nhiêu? 

• Mục tiêu: Đo lường khối lượng hồ sơ nhận được trong từng năm học. 

• Ý nghĩa: Giúp đánh giá hiệu quả chiến dịch tuyển sinh từng năm. 

2. Phân tích tỉ lệ thí sinh theo  phương thức xét tuyển, ngành đăng ký 

• Mục tiêu: Xác định xu hướng lựa chọn phương thức xét tuyển (học bạ, điểm thi), 

ngành học yêu thích,trào lưu. 

• Ý nghĩa: Cung cấp thông tin để hướng dẫn tư vấn tuyển sinh phù hợp với từng nhóm 

đối tượng. 
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3. Ngành nào có lượng thí sinh đăng ký nhiều nhất trong từng năm? 

• Mục tiêu: Tìm ra các ngành học “hot” theo xu hướng xã hội hoặc truyền thông. 

• Ý nghĩa: Hỗ trợ trong việc xác định ngành mũi nhọn và chiến lược mở rộng đào tạo. 

4. Sự phân bố thí sinh theo địa lý (tỉnh thành) 

• Mục tiêu: Hiểu rõ thí sinh đến từ khu vực nào nhiều nhất. 

• Ý nghĩa: Xây dựng chiến lược quảng bá, mở rộng thị trường tuyển sinh tại các địa 

phương tiềm năng. 

6. Thí sinh đăng ký ngành nào nhiều nhất qua các năm? 

• Mục tiêu: Phân tích so sánh mối quan hệ các ngành trong các năm 

• Ý nghĩa: So sánh ,cân đối các ngành 

 

 

 

Những chỉ số trên là nền tảng để xây dựng hệ thống biểu đồ, bảng dữ liệu tương tác trực 

tiếp với người dùng trên Looker Studio. 

 

2.3.3. Tính khả thi và mở rộng 

Các chỉ số và biểu đồ trên hoàn toàn có thể thực hiện được với Looker Studio thông qua 

kết nối trực tiếp với Google Sheets. Khi dữ liệu được cập nhật, biểu đồ sẽ tự động thay đổi 

theo thời gian thực. Bên cạnh đó, hệ thống cũng cho phép: 

• Lọc dữ liệu theo năm, ngành, tỉnh thành,... bằng các bộ lọc động. 

• Tìm kiếm linh hoạt và tùy chỉnh dashboard theo từng mục tiêu phân tích cụ thể. 

2.4. Triển khai hệ thống báo cáo trên Looker Studio 

Sau khi hoàn thiện quá trình chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu từ Google Sheets, bước tiếp 

theo là xây dựng hệ thống báo cáo động trên Google Looker Studio. Mục tiêu của bước 

này là tạo ra một giao diện trực quan, tương tác tốt, dễ sử dụng cho người dùng cuối (nhà 

quản lý), đồng thời giúp khai thác tối đa giá trị từ tập dữ liệu. 
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2.4.1. Kết nối dữ liệu 

Việc kết nối dữ liệu từ Google Sheets lên Looker Studio được thực hiện như sau: 

1. Truy cập Google Looker Studio tại địa chỉ: https://lookerstudio.google.com 

2. Tạo một báo cáo mới: Nhấn vào nút “Blank Report” để tạo một báo cáo trắng mới. 

3. Kết nối dữ liệu từ Google Sheets: 

o Chọn “Add Data” → Google Sheets. 

o Duyệt đến file chứa dữ liệu đã tích hợp (năm 2023, 2024, 2025). 

o Nhấn “Add” để kết nối dữ liệu vào báo cáo. 

4. Đặt tên nguồn dữ liệu phù hợp (ví dụ: “Dữ liệu tuyển sinh tổng hợp”) để dễ nhận 

biết khi dùng nhiều nguồn khác nhau trong báo cáo. 

 

Hình 13.Giao diện Lookerstudio 

 

2.4.2. Xây dựng bố cục giao diện báo cáo 

Sau khi kết nối thành công dữ liệu, bước tiếp theo là thiết kế giao diện báo cáo sao cho 

khoa học, dễ theo dõi và có tính tương tác cao: 

 Thiết kế bố cục tổng quan 

• Tạo một trang Dashboard chính hiển thị các chỉ số tổng quan: 

https://lookerstudio.google.com/
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2.4.3. Tùy chỉnh bộ lọc và điều khiển dữ liệu (Control Tools) 

Để tăng khả năng tương tác và linh hoạt trong phân tích, báo cáo được bổ sung các bộ lọc 

động: 

• Bộ lọc theo năm tuyển sinh: Cho phép xem riêng dữ liệu của từng năm hoặc so 

sánh giữa các năm. 

• Bộ lọc theo tỉnh thành: Hỗ trợ xem dữ liệu ứng viên từ từng địa phương cụ thể. 

• Bộ lọc theo ngành đăng ký: Phân tích số lượng, tỷ lệ ứng tuyển theo từng ngành. 

• Bộ lọc theo phương thức xét tuyển: Tìm hiểu các xu hướng sử dụng phương thức 

xét tuyển qua các năm. 

 Tất cả các bộ lọc này đều có thể tùy chỉnh vị trí, kiểu hiển thị để phù hợp với bố cục báo 

cáo. 

 

2.4.4. Tối ưu hóa thiết kế và hiệu năng báo cáo 

Để đảm bảo báo cáo hoạt động hiệu quả, trực quan và dễ sử dụng: 

• Sử dụng màu sắc hài hòa, phân biệt rõ giữa các nhóm dữ liệu (giới tính, năm, 

ngành,...). 

• Chọn biểu đồ phù hợp: Tránh sử dụng biểu đồ phức tạp hoặc khó đọc (ví dụ: biểu 

đồ radar không phù hợp với dữ liệu đơn giản). 

• Ẩn các bảng dữ liệu chi tiết không cần thiết để tập trung vào chỉ số chính. 

• Đặt tiêu đề rõ ràng, dễ hiểu cho từng biểu đồ và chỉ số. 

• Sử dụng biểu tượng, chú thích và các chỉ báo màu sắc để làm nổi bật thông tin 

chính. 

• Kiểm tra tốc độ tải và phản hồi của báo cáo sau khi thêm nhiều thành phần, đảm 

bảo không bị chậm hoặc lỗi. 

2.5. Kiểm thử và tinh chỉnh hệ thống 

Sau khi hoàn thiện bản báo cáo: 

• Thử nghiệm lọc nhiều điều kiện để kiểm tra tính đúng đắn 
• Đảm bảo tất cả biểu đồ cập nhật theo thời gian thực 
• Tối ưu hiệu suất: giảm thời gian tải, loại bỏ biểu đồ thừa 
• Căn chỉnh giao diện, màu sắc, nhãn trục, tiêu đề,… 
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Mục tiêu là đảm bảo người quản lý có thể sử dụng hệ thống dễ dàng, trực quan, không cần 

chuyên môn kỹ thuật. 
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CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ ĐÁNH GIÁ 

 

3.1. Sản phẩm thu được 

 

Hình 14.Trang 1 Dashboard dữ liệu tuyển sinh 

 

Hình 15.Trang 2 Dashboard dữ liệu tuyển sinh 
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Hình 16.Trang 3 Dashboard dữ liệu tuyển sinh 

Link truy cập công cụ: https://lookerstudio.google.com/reporting/8bbcda55-0fe2-4cea-

86eb-ca364f4b42db 

Sau quá trình khảo sát, phân tích, chuẩn hóa và triển khai hệ thống báo cáo bằng 

Looker Studio, đề tài đã hoàn thiện một sản phẩm thực tiễn, có giá trị ứng dụng cao. 

Các thành phần chính của hệ thống bao gồm: 

3.1.1. Hệ thống báo cáo tuyển sinh động 

• Được xây dựng hoàn toàn bằng Google Looker Studio, kết nối trực tiếp với dữ liệu 

từ Google Sheets. 

• Cho phép cập nhật dữ liệu tự động khi có phản hồi mới từ Google Forms hoặc khi 

chỉnh sửa thủ công trong Sheets. 

• Hệ thống đa trang (multi-page), mỗi trang đại diện cho một chủ đề phân tích cụ thể 

như: tổng quan, ngành học, tỉnh thành, phương thức xét tuyển, kênh tiếp cận... 

3.1.2. Giao diện trực quan và thân thiện với người dùng 

• Sử dụng biểu đồ cột, tròn, KPI box,... giúp thể hiện thông tin sinh động, dễ hiểu. 

• Giao diện tương thích trên máy tính, máy chiếu hội nghị và có thể nhúng vào website 

nội bộ. 

3.1.3. Tính năng lọc và phân tích nâng cao 

• Báo cáo không chỉ trình bày số liệu, mà còn cho phép so sánh xu hướng giữa các 

năm, phân tích độ phổ biến của các ngành, đánh giá hiệu quả kênh truyền thông, 

v.v. 
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• Thể hiện mối tương quan giữa nhiều yếu tố: ví dụ, tỉnh có số lượng thí sinh cao đồng 

thời có tỷ lệ đăng ký học bổng nhiều nhất... 

 

3.2. Lợi ích mang lại 

Hệ thống báo cáo này mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho công tác quản lý tuyển sinh nói 

riêng và chiến lược phát triển nhà trường nói chung. 

3.2.1. Hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác 

• Giúp ban tuyển sinh và lãnh đạo nhà trường theo dõi liên tục tình hình đăng ký tuyển 

sinh theo thời gian thực. 

• Từ các biểu đồ trực quan, người quản lý dễ dàng nhận diện: 

o Ngành học nào được quan tâm nhất? 

o Tỉnh nào có số lượng ứng tuyển cao? 

o Kênh truyền thông nào hiệu quả nhất? 

• Thông tin có thể dùng để điều chỉnh kế hoạch truyền thông, tăng cường hỗ trợ ở các 

khu vực tiềm năng. 

3.2.2. Tiết kiệm thời gian và công sức 

• Thay vì phải tổng hợp dữ liệu thủ công bằng Excel, nhân sự chỉ cần kiểm tra Google 

Forms và để hệ thống tự động cập nhật lên báo cáo. 

• Quá trình chuẩn hóa dữ liệu ban đầu chỉ cần làm một lần, sau đó mỗi năm có thể tái 

sử dụng, chỉ cần cập nhật nội dung mới. 

3.2.3. Dễ dàng mở rộng, bảo trì và tái sử dụng 

• Báo cáo có thể sao chép và áp dụng cho các ngành khác, phòng ban khác như phòng 

đào tạo, phòng khảo thí,... 

• Có thể tích hợp thêm mẫu khảo sát sau nhập học, nhằm đánh giá mức độ hài lòng 

và điều chỉnh chiến lược hỗ trợ sinh viên. 

 

3.3. Đánh giá và hướng phát triển 

3.3.1. Đánh giá hệ thống hiện tại 

• Ưu điểm: 

o Giao diện đẹp, dễ hiểu, dễ triển khai mà không cần kỹ năng lập trình phức 

tạp. 

o Khả năng tùy biến cao, cập nhật dữ liệu theo thời gian thực. 
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o Chi phí thấp (hoàn toàn miễn phí nếu dùng dịch vụ của Google). 

• Nhược điểm: 

o Phụ thuộc vào Google Sheets, có thể giới hạn hiệu suất khi khối lượng dữ 

liệu quá lớn (hàng chục nghìn dòng). 

o Chưa có cơ chế bảo mật cao cấp như phân quyền nhiều cấp độ cho người 

xem báo cáo. 

3.3.2. Phương hướng phát triển 

  Có thể tích hợp thêm dữ liệu từ cơ sở dữ liệu MySQL 

  Có thể nâng cấp sử dụng BigQuery để xử lý khối lượng dữ liệu lớn 
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